     UBND HUYỆN NAM ĐÔNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT               Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
         Số: 19  /BCTĐ-NNPTNT                 Nam Đông, ngày 15  tháng 5 năm 2018
BÁO  CÁO THẨM ĐỊNH

Định mức kỹ thuật và Kế hoạch trồng bưởi, nuôi lợn nái, nuôi cá thuộc nguồn vốn phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình (Chương trình 135) năm 2017
Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông

I. Căn cứ để thẩm định:

- Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của UBND huyện Nam Đông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đông;
- Thông báo số 3242/TB-SKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017;

- Thông báo số 131/TB-TCKH ngày ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đông về việc thông báo bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 (vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình);
- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Thượng Lộ về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt vốn Chương trình 135 và Chương trình ngoài 30a.
II. Nội dung thẩm định

1. Đối với hỗ trợ trồng Bưởi:

1.1. Tên hạng mục đầu tư: Hỗ trợ trồng Bưởi
1.2. Địa điểm thực hiện: xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông 

1.3. Qui mô: 02 ha
1.4. Hình thức tổ chức thực hiện: Ưu tiên hỗ trợ nhân rộng mô hình cho các hộ nghèo, cận nghèo đang thường trú tại địa phương, có lao động nhưng thiếu vốn trong sản xuất.  

1.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

a) Tiêu chuẩn gốc ghép giống bưởi: gốc ghép được tạo từ hạt cây bưởi rừng hoặc cam chua, không quá 2 năm tuổi, đường kính tại vị trí mắt ghép đạt từ 0,5-0,6cm; vị trí mắt ghép từ 15-20cm tính từ mặt bầu; chiều cao cành ghép đạt từ 20cm trở lên. Cây được gieo trong hỗn hợp chất độn hữu cơ và đất đựng trong túi polyetylen hình trụ màu đen đường kính 10-12cm, chiều cao 20-22cm.

b) Tiêu chuẩn mắt ghép giống bưởi: mắt ghép được lấy từ những cây đầu dòng do Phòng Nông nghiệp huyện tuyển chọn.

c) Tiêu chuẩn cây xuất vườn: Giống bưởi xuất vườn có chiều cao từ 40-50cm tính từ mặt bầu, thân thẳng, cây khỏe mạnh, lá xanh đậm, không sâu bệnh, cây không quá 2 năm tuổi kể từ khi gieo hạt làm gốc ghép. Giống cây được sản xuất từ các cơ sở có đăng ký kinh doanh, sản xuất đúng quy trình và được cơ quan quản lý nhà nước chứng nhận về giống.
d) Tiêu chuẩn giống dứa Cayen: Có thể sử dụng các loại chồi như chồi thân, chồi cuống, chồi ngọn. Tất cả các loại chồi này đều trồng được, tuy nhiên tốt nhất nên chọn chồi thân. Tiêu chuẩn chồi phải ngắn, to khoẻ, lá xanh đậm, phiến lá rộng dày, trọng lượng chồi đạt từ 200-300g.
đ) Mật độ và cách bố trí: trồng 280 cây/ha, hàng cách hàng 7m, cây cách cây 6m; bố trí hàng theo hướng Bắc-Nam. Dứa trồng xen được bố trí giữa các hàng bưởi với khoảng cách giữa các chồi là 1,5m x 2,0m (mật độ 3.300 cây/ha).
e) Làm đất, bón lót:  

* Đối với cây bưởi:

- Đào hố kích thước hố 60 x 60 x 50cm; để lớp đất mặt về một phía, lớp đất dưới về một phía (mỗi lớp có chiều sâu 40cm). Sau khi đào hố xong, hố được phơi khô ít nhất là 15 ngày. Dùng 1kg vôi bột rắc xung xung quanh hố ngay sau khi đào xong hố.

- Bón lót: Mỗi hố bón 50kg phân hữu cơ hoai mục, 1,5 kg phân hữu cơ vi sinh, 1,5 kg phân lân (P205), 200g phân urê, 200g Kali. Trộn đều các hỗn hợp các loại phân và đất, ưu tiên trộn lớp đất mặt trước, lớp đất dưới sau.

- Lấp hố: Sau khi trộn hỗn phân và đất, lấp hố theo hình mâm xôi đường kính 60-80cm, ở giữa cao hơn xung quanh 7-10cm.
* Đối với cây dứa:

- Đào hố kích thước hố 15 x 15 x 10cm; Sau khi đào hố xong, bón lót mỗi hố bón 1kg phân chuồng hoai mục, 25g phân NPK. Trộn đều các hỗn hợp các loại phân và đất, ủ khoảng 10 ngày mới tiến hành trồng.
g) Trồng cây, chăm sóc, bón thúc:

* Đối với cây bưởi:

Sau khi lấp hố 7-10 ngày tiến hành trồng cây. Dùng thuổng đào lổ rộng 30 cm, sâu 25 cm ngay giữa hình mâm xôi; dùng dao lam để xé vỏ bầu, không được làm vỡ ruột bầu; đặt cây vào giữa lổ, cây đứng thẳng, mặt bầu thấp hơn đỉnh mâm xôi 1-2cm, lấp đất mịn vào xung quanh gốc, dùng tay nhấn chặt quanh gốc bầu và lấp đất cao hơn mặt bầu 1-2cm. 

- Chăm sóc sau khi trồng: Tưới nước cho cây đủ ẩm; loại bỏ chồi thực sinh, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của khuyến nông.

- Bón thúc năm 1: Thời điểm bón vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Dùng 200g phân Urê, 100g Kali để bón cho cây. Dùng cuốc đào rảnh xung quanh cách gốc 20-30cm, sâu12-15cm, rãi phân đều vào rãnh và lấp kín đất. Các lần bón phân từ năm thứ 2 trở đi theo hướng dẫn của khuyến nông.
* Đối với cây dứa:

Sau khi trồng 1 tuần đến 4 tháng bón 2-3 lần. Bón thúc chồi nên hòa loãng phân NPK với liều lượng 5g/cây, bón theo từng cây, tập trung vào các lá già gần gốc. Không nên bón đạm khi cây mang trái.
h) Thời vụ trồng: Từ tháng 03 đến tháng 04/2018.
1.6. Chuyển giao kỹ thuật: Hợp đồng trách nhiệm đối với Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện để tư vấn kỹ thuật và chuyển giao toàn bộ kỹ thuật thực hiện mô hình trong thời gian 03 tháng. Kỹ thuật chuyển giao bao gồm: thiết kế vườn cây, đào hố, bón phân, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, làm phân hữu cơ và tỉa cành tạo tán theo đúng quy trình kỹ thuật.

1.7. Định mức hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, nhân công, hướng dẫn kỹ thuật:
- Giống: Nhà nước hỗ trợ 80% giá trị, phần còn lại hộ gia đình đóng góp.

- Vật tư thiết yếu: Nhà nước hỗ trợ 70% giá trị một số vật tư chủ yếu như phân NPK; phân vi sinh, vôi, thuốc BVTV. Các vật tư khác hộ gia đình đóng góp theo dự toán được duyệt.
- Nhân công: Nhà nước không hỗ trợ, hộ gia đình đóng góp.

- Hướng dẫn kỹ thuật: Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí hướng dẫn kỹ thuật (xăng xe đia lại, nước uống...) với thời gian 06 tháng/ha. 

1.8. Đề xuất phê duyệt dự toán: (Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch xem xét)

- Tổng giá trị hỗ trợ 02ha: 116.540.000 đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 43.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 147.080.000 đồng.
(Có dự toán chi tiết kèm theo)
2. Đối với hỗ trợ nuôi lợn nái:

2.1. Tên hạng mục đầu tư: Hỗ trợ nhân rộng mô hình nuôi lợn nái
2.2. Địa điểm thực hiện: xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông 

2.3. Qui mô: 20 hộ
2.4. Hình thức tổ chức thực hiện: Ưu tiên hỗ trợ nhân rộng mô hình cho các hộ nghèo, cận nghèo đang thường trú tại địa phương, có lao động nhưng thiếu vốn trong sản xuất.  

2.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
 - Giống lợn: giống lợn Móng Cái khỏe mạnh, trọng lượng trung bình trên 15kg, được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng dịch bệnh.

2.6. Chuyển giao kỹ thuật: Hợp đồng trách nhiệm đối với Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện để tư vấn kỹ thuật và chuyển giao toàn bộ kỹ thuật thực hiện mô hình trong thời gian 6 tháng. Kỹ thuật chuyển giao bao gồm: thiết kế chuồng trại đảm bảo, chăm sóc, phòng bệnh cho lợn nái và đàn lợn hậu bị.  
2.7. Định mức hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, nhân công, hướng dẫn kỹ thuật:
- Giống: Nhà nước hỗ trợ 80% giá trị, phần còn lại hộ gia đình đóng góp.

- Vật tư thiết yếu: Nhà nước hỗ trợ 70% giá trị một số vật tư chủ yếu như phân thức ăn ban đầu, vắc xin phòng bệnh. Các vật tư khác hộ gia đình đóng góp theo dự toán được duyệt.
- Nhân công: Nhà nước không hỗ trợ, hộ gia đình đóng góp.

- Hướng dẫn kỹ thuật: Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí hướng dẫn kỹ thuật (xăng xe đia lại, nước uống...) với thời gian khoán trong 01 tháng.
2.8. Đề xuất phê duyệt dự toán: (Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch xem xét)

- Tổng giá trị hỗ trợ 20 hộ: 197.200.000 đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 101.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 96.200.000 đồng.
(Có dự toán chi tiết kèm theo)
3. Đối với hỗ trợ nuôi cá:

3.1. Tên hạng mục đầu tư: Hỗ trợ mô hình nuôi cá
3.2. Địa điểm thực hiện: xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông 

3.3. Qui mô: 02 hộ
3.4. Hình thức tổ chức thực hiện: Ưu tiên hỗ trợ nhân rộng mô hình cho các hộ nghèo, cận nghèo đang thường trú tại địa phương, có lao động nhưng thiếu vốn trong sản xuất.  

3.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
 - Giống cá: Cá Trắm cỏ có kích thước 12-15cm; cá rô phi đơn tính có kích thước 4-5cm. Tất cả giống đều được phòng bệnh đảm bảo.

3.6. Chuyển giao kỹ thuật: Hợp đồng trách nhiệm đối với Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện để tư vấn kỹ thuật và chuyển giao toàn bộ kỹ thuật thực hiện mô hình trong thời gian 6 tháng. Kỹ thuật chuyển giao bao gồm: thiết kế chuồng trại đảm bảo, chăm sóc, phòng bệnh cho cá.  
3.7. Định mức hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, nhân công, hướng dẫn kỹ thuật:
- Giống: Nhà nước hỗ trợ 80% giá trị, phần còn lại hộ gia đình đóng góp.

- Vật tư thiết yếu: Nhà nước hỗ trợ 70% giá trị một số vật tư chủ yếu như phân thức ăn ban đầu, vắc xin phòng bệnh. Các vật tư khác hộ gia đình đóng góp theo dự toán được duyệt.
- Nhân công: Nhà nước không hỗ trợ, hộ gia đình đóng góp.

- Hướng dẫn kỹ thuật: Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí hướng dẫn kỹ thuật (xăng xe đia lại, nước uống...) với thời gian khoán trong 01 tháng.
3.8. Đề xuất phê duyệt dự toán: (Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch xem xét)

- Tổng giá trị hỗ trợ 02 hộ: 14.140.000 đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 6.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 8.140.000 đồng.
(Có dự toán chi tiết kèm theo)
III. Kế hoạch thực hiện:

- Đến ngày 20/5/2018: Hoàn thành chọn hộ thực hiện.

- Đến ngày 30/6/2018: Hoàn thành việc ký kết các hợp đồng cung ứng giống, vật tư, kỹ thuật.

- Từ ngày 01/7-30/8/2018: Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện; tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành hạng mục hỗ trợ.

- Đến ngày 10/9/2018: Tổ chức nghiệm thu hoàn thành.

- Đến ngày 20/9/2018: Hoàn thiện sổ sách, chứng từ để thanh quyết toán. 

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH
TRƯỞNG PHÒNG


đã ký

Trần Công Thành
Phạm Tấn Son

Nơi nhận: 

- UBND huyện;

  
- Phòng TCKH;


- UBND xã Thượng Lộ;

- Lưu: VT. 
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